Mẫu số 1
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…..1….., ngày....tháng... năm 20…….
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
Từ ngày…….tháng……đến ngày……tháng…….năm……
	TT
	Loại vắc xin
	Tên vắc xin
	Tên nhà sản xuất
	Sốlô
	Hạn sử dụng
	Tên nhà cung cấp
	Số tồn tháng trước
	Số nhập
	Số tiêm
	Số hủy
	Số sử dụng 2
	Số hiện còn

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Người làm báo cáo
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)


__________
1 Địa danh
2 Bao gồm cả số tiêm và số hủy
